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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N    n   an     n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  r n N  c Hả  

 n  N    n   nh    n 

- Thư ký phiên tòa  B   r n  h  H ơn   hả  -  h   ý  òa án nhân dân 

q ận Hồn  B n , th nh phố Hả  Phòn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: Bà N    n  h   h  -   ểm sát    n. 

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tạ  trụ sở  òa án nhân dân q ận Hồn  B n , 

th nh phố Hả  Phòn  xét xử sơ thẩm c n   ha   ụ án thụ  ý số: 315/2020/TLST-

HNGĐ n       thán     năm 2020    tranh chấp tha      n     tr c t  p n    c n 

sau khi ly hôn the      t   nh   a  ụ án ra xét xử số  05/202 / ĐXXS -HNGĐ 

ngày 08 thán  0  năm 202 ;     t   nh h ãn ph  n tòa số  04/2021/ ĐS -HNGĐ 

ngày 25 tháng 01 năm 2021 và     t   nh h ãn ph  n tòa số  05/202 / ĐS -

HNGĐ n    23 thán  02 năm 202 ,   ữa các   ơn  s   

- Nguyên đơn: Ch  LTL;   a chỉ      , kh  3, ph  n  A, th nh phố B, tỉnh 

  ản  N nh; c  mặt. 

- Bị đơn: Anh HMB;   a chỉ  Số nh   4/40    n  C, ph  n  C, q ận D, 

th nh phố Hả  Phòn ; c  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The   ơn  hở     n    n    26-8-2020,      ha  tr n  q á trình   ả  q   t 

 ụ án    tạ  ph  n tòa, n    n  ơn (ch  LTL) trình bày:  

Ch  LTL    anh HMB  ã t n        chồn  h p pháp nh n  d  q á trình 

ch n  sốn  phát s nh nh    mâ  th  n n n ch  LTL    anh HMB  ã   ả  q   t    

h n.  ạ      t   nh số  3 /20  / ĐS -HNGĐ n    13-7-2018 của  òa án nhân 

dân q ận Hồn  B n , th nh phố Hả  Phòn   ã c n  nhận    c th ận tình    h n và 
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s  thỏa th ận   ữa ch  LTL    anh HMB       c  ể anh HMB tr c t  p n    d  n  

con chung là E, s nh n    04-11-2014.  

Sa   h  ch  LTL    anh HMB    h n, chá  E s nh sốn  c n   ố     n     

n   tạ    a chỉ: Số nh   4/40    n  C, ph  n  C, q ận D. Năm 20   anh HMB  ã 

t  q   t   nh mang chá  E     cùng s nh sốn  tr n  m t n    ch a ở H  . Khi 

   t    c n   ch  LTL   n tìm cách     H    ể thăm  ặp c n nh n    n c ố  năm 

2018 anh HMB  ạ    a chá  E sang m t n    ch a bên  há   an. D   ậ , ch  LTL 

 h n  thể thăm gặp chá  E    c m  chỉ c  thể n   ch   n,   a  t  p     con thông 

q a    c        n th ạ . Đ   năm 2020, d  d ch   nh Covis 19 nên anh HMB  ã 

  a chá  E q a  trở    Hả  Phòn  s nh sốn  ch    n na . Đ n th     ểm  ắt     

năm h c m   (thán    năm 2020) và cháu E  ã   n t       h c ph  th n   ậc t ể  

h c (cháu E s nh n    04-11-2014) nh ng anh HMB không cho cháu    h c n n 

d n   n    c h  n na  chá   h n     t   c,    t    t t  n     t v  chỉ c  thể   a  

t  p hạn ch   ằn  t  n     t     m   n     thân x n  q anh. Nhữn     c   m n   

của anh HMB  ã   m ảnh h ởn  n h  m tr n    n q   n    c thăm n m    chăm 

s c c n ch n  sa   h     h n của ch  LTL    cũn  ảnh h ởn  n h  m tr n    n 

q   n    c h c tập tạ  tr  n  h c ph  th n  của chá  E. 

H  n ch  LTL c  c n     c  n   nh (Cán      nh d anh    m ph  n d ch 

   n) tạ  C n  t  C  ph n F. H p  ồn   a    n     c  ý t  n     0-4-2020 có 

th   hạn   n n    09-4-2023, th  nhập tr n   ình  h ản  20.000.000 (hai mươi 

tri u)  ồn /thán . Ch  LTL  an  sốn  c n       ố m     tạ  t   , kh  3, ph  n  

A, th nh phố B, tỉnh   ản  N nh.     tình cảm th ơn      c n,         n    th  

nhập, c n     c    ch  ở h  n tạ  của ch  LTL  ảm  ả     c n    d  n     chăm 

sóc cho cháu E,  ảm  ả  ch  chá  h c tập, phát tr ển    thể chất    t nh th n nh  

nhữn  tr  em  hác có c n   ứa t   .  

Vì  ậ  ch  LTL  hở     n     c   tha      n     tr c t  p n    c n  ể ch  

   c tr c t  p n    d  n  cháu E     h n      c   anh HMB phả  c  n hĩa  ụ 

cấp d  n  n    c n hàng tháng. 

Tạ  Biên  ản   m    c ngày 26-11-2020,    n  ản hòa   ả  n    10-12-2020 

   tạ  ph  n tòa,     ơn (anh HMB) trình bày và xác nhận    c   ả  q   t ly hôn và 

   c    c giao tr c t  p n    d  n  con chung là E nh  ch  LTL  ã trình    . V  c 

anh cho cháu E t  p xúc    s nh sốn  tạ  các ngôi chùa ở    t Nam     năm 2017 

    mục  ích  ể ch  chá     c t  p cận     cá  th  n,    c h c hỏ     phật pháp là 

d  anh t  q   t   nh m   h n  tra          ch  LTL  ở   ì ch  LTL  h n  h ể  

cháu E  an  c n       ì. Đ n năm 20   anh ch  ển chá  E sang chùa tạ  Thái Lan 

và cũn   h n  c    n  ạc  ì     ch  LTL vì  h  n   ha   ố c n  n   nh c  c sốn  

tạ   há   an thì anh sẽ th n   á  ch  ch  LTL    c    t. Đ n     năm 2020, do 

tình hình d ch   nh C   s  9 n n anh  ã phả    a chá  E    Hả  Phòn  s nh sốn  

t     ch    n na .    c ch  LTL  hở     n    n h   òa án   ả  q   t tha      

n     tr c t  p n    c n  ể ch  LTL    c tr c t  p n    d  n  chá  E thì anh 

HMB  h n   ồn  ý vì anh HMB ch  rằn  anh n    c n   n  ảm  ả       ủ     ật 

chất    t nh th n ch  chá  E. Cụ thể,  ể d   trì ch     c h c tập    s nh sốn  của 

ha   ố c n tạ  ch a thì anh  ã    nh dụm    c m t số t  n tr n  s  t  t    m. Do 
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d ch   nh n n anh và cháu E  h n  thể q a  trở  ạ   há   an    c, tất cả m     ấ  

t     t        của ha   ố c n      ể  ạ  tr n  ch a n n anh  h n  thể c n  cấp,  iao 

n p ch   òa án  ể   m chứn  cứ   ả  q   t  ụ án    c.  

  ểm sát    n  ạ  d  n    n   ểm sát nhân dân q ận Hồn  B n  phát   ể  ý    n  

 hẩm phán  ã xác   nh  ún     thẩm q   n   ả  q   t  ụ án;    q an h  

pháp   ật tranh chấp;    t  cách tham   a tố tụn ;       c th  thập chứn  cứ;    

th   hạn  ử  hồ sơ ch     n   ểm sát;    c cấp, tốn   ạt  ăn  ản tố tụn  ch  

  ơn  s ;    c t ân the  pháp   ật của H    ồn  xét xử,  h   ý      ơn  s  tạ  

ph  n tòa  ã    c th c h  n  ún  the  q     nh của B    ật  ố tụn  dân s .  

   n   d n    ả  q   t  ụ án  Áp dụn  Đ    2 ; Đ    35; Đ    39; Đ     4  

B    ật  ố tụn  dân s  năm 20 5;   ểm    h ản 2 Đ     4   ật H n nhân      a 

 ình;  h ản 2 Đ    26 N h  q   t 326/20 6/UB   H 4 n    30/ 2/20 6 của Ủ  

 an th  n   ụ   ốc h   q     nh    mức th , m  n   ảm, th  n p, q ản  ý    sử 

dụn  án phí,    phí  òa án  

Đ  n h  H    ồn  xét xử chấp nhận     c    hở     n của n    n  ơn. Giao 

ch  n    n  ơn (ch  LTL) tr c t  p n    d  n     chăm s c c n    E, sinh n    

04-11-2014. D  n    n  ơn  h n  c      c       ơn phả  c  n hĩa  ụ cấp d  n  

nuôi con nên không  ặt ra  ể xem xét   ả  q   t. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sa   h  n h  n cứ  các t        c  tr n  hồ sơ  ụ án    c thẩm tra tạ  ph  n 

toà, H    ồn  xét xử nhận   nh   

[ ]    thẩm q   n   ả  q   t    q an h  pháp   ật c  tranh chấp: Nguyên 

 ơn (ch  LTL)  hở     n     c   tha      n     tr c t  p n    c n sa   h     h n 

 ố          ơn (anh HMB) c    a chỉ c  trú tạ  ph  n  C, q ận D n n     c    hở  

   n của n    n  ơn th  c thẩm q   n   ả  q   t của  òa án nhân dân q ận Hồn  

B n  theo q     nh tạ   h ản 3 Đ    2 ,  h ản   Đ    35,  h ản   Đ    39 B  

l ật  ố tụn  dân s .  

[2]        c    hở     n của n    n  ơn: Anh HMB    ch  LTL  ã t n  có 

q an h     chồn  h p pháp v  c  m t c n ch n     cháu E, sinh n    04-11-2014. 

Q á trình ch n  sốn  phát s nh nh    mâ  th  n n n ch  LTL và anh HMB  ã    

hôn.  ạ      t   nh số  3 /20  / ĐS -HNGĐ n     3- -20   của  òa án nhân 

dân q ận Hồn  B n   ã c n  nhận anh HMB    ch  LTL th ận tình ly hôn và giao 

cho anh HMB tr c t  p n    d  n  chá  E the  thỏa th ận của các   n. Nguyên 

 ơn ch  rằn      ơn    c   a  tr c t  p n    c n nh n   h n   ảm  ả  các      

   n ch  c n s nh sốn     h c tập, cản trở    c thăm n m    chăm s c của n    n 

 ơn n n  ã  hở     n tha      n     tr c t  p n    c n. 

[3]  ạ  ph  n tòa, n    n  ơn trình           c     ơn  h n  n    d  n  và 

chăm s c c n      ủ. Cụ thể       c     ơn  ã n ăn cản,  â   h   hăn ch  n    n 

m    h  n    n  ơn t    ản  N nh    Hả  Phòn   ể thăm  ặp con. Và cụ thể nhất 

      c     ơn  ã man  c n    nơ  s nh sốn  tạ  các n    ch a tr n  n  c và   n 

năm 20   thì  ã man  c n san   há   an tá túc tạ  các n    ch a   n    mà không 
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có  ất cứ m t s    n  ạc    tra       ì     n    n  ơn và      n    ã    c chính 

    ơn xác nhận tạ  ph  n tòa.    c   m n   của     ơn  ã xâm phạm n h  m tr n  

  n q   n thăm n m    chăm s c c n ch n  của n    n  ơn.  ặt  hác chá  E 

h  n  ã hơn 6 t    nh n   h n     c     ơn ch    n tr  n  theo h c   á  dục ph  

th n  nh   a   ứa tr   ình th  n   hác, d n   n    c   n na  cháu   n ch a    t 

  c và    t    t t  n     t ph  thông.  ạ  ph  n tòa,     ơn  ã xác nhận mặc d  

cháu E  ã       t Nam t      năm 2020 nh n   h   ắt     vào năm h c m   2020 

- 202      ơn   n  h n    m thủ tục xin cho cháu E    h c ph  th n  the  q   

  nh của Nh  n  c. Đ    n    ã xâm phạm n h  m tr n    n q   n    c   n 

tr  n     h c tập của chá  E.    c     ơn ch  rằn   ã ch  chá  E the  h c tr  n  

q ốc t    n  há   an chỉ    n ụ     n,    th c chất chỉ    c anh HMB   a chá  E 

   sốn  nh , sốn  d a     các n    ch a   n   , chứ  h n  c  m t căn cứ  ì  ể 

chứn  m nh    nơ  ăn ở    h c tập  n   nh của chá  tạ   ất n  c  há   an nh     

 ơn  ã trình     tr n  s ốt q á trình   ả  q   t  ụ án.  

[4] N    n  ơn (ch  LTL)  ã   a  n p, c n  cấp ch   òa án các t        

chứn  cứ thể h  n    c n    n  ơn c  c n     c   m tạ  C n  t  C  ph n F, công 

   c chính the  h p  ồn   a    n     Cán      nh d anh    m ph  n d ch    n. 

H p  ồn   a    n     c  ý t  n     0-4-2020 c  th   hạn   n n    09-4-2023; 

th  nhập  n   nh     mức   ơn  trung bình  h ản  20.000.000 (ha  m ơ  tr   ) 

 ồn /thán . Ch  LTL  an  sốn  c n  nh       ố m     tạ  t   , kh  3, ph  n  A, 

th nh phố B, tỉnh   ản  N nh.     th  nhập, c n     c    ch  ở h  n tạ  của  ản 

thân ch  LTL thấ  c   ủ         n  ảm  ả     c n    d  n     chăm s c ch  chá  

E,  ảm  ả  ch  chá  h c tập, phát tr ển cả    thể chất    t nh th n nh  nhữn  tr  

em khác c  c n   ứa t   . D   ậ , n    n  ơn    n h   òa án q   t   nh   a  ch  

n    n  ơn    c tr c t  p n    d  n  chá  E     h n      c       ơn phả  cấp 

d  n  n    c n. 

[5] B   ơn (anh HMB) trình bày       c    c   a  tr c t  p n    c n và   n 

chăm s c c n      ủ. B   ơn ch  rằn     c     ơn q   t   nh   a chá  E vào sinh 

sốn  tạ  các ngôi chùa nhằm  ể chá  c          n t  p xúc     cá  th  n,    c h c 

   phật pháp.  h  s nh sốn    n  há   an, cháu E    c the  h c tr n  tr  n  

q ốc t  (    ơn  h n  nh  t n cụ thể của tr  n ). Để    c c  trú    s nh sốn  tạ  

ch a  há   an của ha   ố c n    chá  E    c    h c tạ  tr  n  q ốc t  thì     ơn 

c  m t s  t  t    m tạ   há   an. Nh n  d  tình hình d ch   nh C   s  9 nên    

 ơn    chá  E  h n  thể q a  trở  ạ   há   an    c n n  h n  c n  cấp    c các 

tài      chứn  cứ    n q an   n n    tr  n , các   ấ  t  chứn  m nh    c chá  E 

the  h c tạ  tr  n        s  t  t    m nh      ơn  ã trình    . B   ơn c    a  n p 

ch   òa án  ản sa  s  t  t    m c  số d  t  n  ử      40.000.000  ồn       ấ  

chứn  nhận  ả  h ểm nhân th  mang tên HMB  ể chứn  m nh            n  ảm 

 ả  c  c sốn  của anh HMB và cháu E nh n  h  n tạ      ơn cũn   h n  c     c 

  m    th  nhập n    hác. Anh HMB ch  rằn     c   a chá  E sang các chùa bên 

Thái Lan không   m ảnh h ởn    n    c thăm  ặp c n của n    n  ơn  ì n    n 

 ơn   n c  thể    n  ạc     chá  E q a    n th ạ  d    n     c  ình th  n  và 

cháu E   n c  c  c sốn   n   nh  h  s nh sốn  tr n  các n    ch a m   h n  th    

s  chăm s c của n     m . Còn    c anh  h n  ch  c n the  h c  ăn h á tạ  
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tr  n  h c ph  th n  cơ sở     ì  ý d     c anh    chá  E ở  ạ  Hả  Phòn  chỉ    

tạm th  , n   tình hình d ch   nh  n   nh thì anh    chá  sẽ t  p tục san  Thái Lan 

s nh sốn .  ặt  hác,   ữa năm 2020 anh cũn   ã    n h      tr  n  t ể  h c  ể x n 

h c ch  chá  E nh n  q a   ểm tra thì chá   h n   áp ứn     c  ủ các     c   

 ể the  h c   p   n n anh  ã phả  th   n     dạ  th m ch  chá  nh n  d  chá  

sốn  tr n  ch a  ã  â , ít   a  t  p  ằn  t  n     t n n    c t  p th  của chá  chậm. 

B   ơn  hẳn    nh    c n    c n   n  ảm  ả       ủ cả     ật chất    t nh th n  ể 

cháu E    c phát tr ển  ình th  n  n n     ơn  h n   ồn  ý   a  chá  E cho 

n    n  ơn n    d  n . 

[6] H    ồn  xét xử xét thấ : Cháu E là con chung của anh HMB    ch  

LTL và  ã    c   a  ch  anh HMB tr c t  p n    d  n   h  anh HMB    ch  LTL 

ly hôn.  he  q     nh tạ   h ản   Đ           h ản 3 Đ     2   ật H n nhân    

  a  ình thì sau khi ly hôn, cha m    n c  q   n, n hĩa  ụ tr n  n m, chăm s c, 

n    d  n ,   á  dục c n ch a th nh n  n     h n  a     c cản trở.    c anh 

HMB t  ý   a chá  E sang s nh sốn  tạ  các ngôi ch a ở  há   an  ã   m cản trở 

   ảnh h ởn  n h  m tr n    n q   n thăm n m, chăm s c      á  dục c n sa  

 h     h n của ch  LTL. 

[7]  ặt  hác, xét    c cháu E  ã   n t       h c     an  s nh sốn  tạ     t 

Nam nh n  anh HMB  ã  h n    m thủ tục x n h c ch  chá  E     ã    phạm các 

q     nh của   ật   á  dục v   ã   m ảnh h ởn  tr c t  p   n q   n     của chá  

E. Cụ thể  h ản   Đ     4   ật   á  dục q     nh  “Giáo dục tiểu học là giáo dục 

bắt buộc. Nhà nước thực hi n phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi và 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.  

[8]    nhữn  phân tích n   tr n, H    ồn  xét xử thấ     c     ơn    c   a  

tr c t  p n    c n nh n   ã  h n  c   ủ         n  ể  ảm  ả     c n    c n phát 

tr ển  ình th  n     thể chất    t nh th n. N    n  ơn trình        chứn  m nh c  

 ủ         n  ể n    d  n     chăm s c c n ch n     c  ảm  ả     t nh th n 

cũn  nh          n ăn ở và s nh h ạt. D   ậ  thấ  c   ủ cơ sở chấp nhận     c   

 hở     n của n    n  ơn       c tha      n     tr c t  p n    c n sa   h     h n. 

Cụ thể c n   ao ch  n    n  ơn    c tr c t  p n    d  n  c n ch n     chá  E, 

s nh n    04-11-2014 là phù h p     q     nh tạ  Đ     4   ật H n nhân      a 

 ình. 

[9]    cấp d  n : Do n    n  ơn không có     c      c     ơn phả  th c 

h  n n hĩa  ụ cấp d  n  n    c n n n H    ồn  xét xử  h n  xem xét,   ả  q   t. 

[10]    án phí  Do y   c    hở     n    c chấp nhận n n nguyên  ơn 

 h n  phả  ch   án phí dân s  sơ thẩm.  rả  ạ  n    n  ơn  h ản t  n tạm ứn  án 

phí    300.000  ồn   ã n p  h   hở     n theo Biên  a  th  tạm ứn  án phí,    phí 

 òa án  ý h    AA/20 6, số 0010084 n    17-11-2020 của Ch  cục  h  h nh án 

dân s  q ận Hồn  B n . B   ơn phả  ch   án phí dân s  sơ thẩm the  q     nh của 

pháp   ật.  

 ì các  ẽ tr n,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Đ     4   ật H n nhân      a  ình; Đ    28, Đ    35, Đ    39, Đ     4 , 

Đ    2  , Đ    273 B    ật  ố tụn  dân s ; N h  q   t số  326/20 6/UB   H 4 n    

30-12-20 6 của U   an  h  n   ụ   ốc h   q     nh    mức th , m  n,   ảm, th , n p, 

q ản  ý    sử dụn  án phí       phí  òa án.   

Xử  Chấp nhận     c    hở     n của n    n  ơn    tha      n     tr c 

t  p n    c n sa   h     h n  ố          ơn. 

Giao c n ch n     E, s nh n    04-11-2014 ch  ch  LTL tr c t  p n    

d  n     chăm s c ch    n  h  c n tr ởn  th nh,  ủ    t    h ặc c  s  tha      

 hác the  q     nh của pháp   ật. 

N      h n  tr c t  p n    c n c  q   n, n hĩa  ụ thăm n m c n m   h n  

a     c cản trở. N     tr c t  p n    c n c n  các th nh    n   a  ình  h n     c 

cản trở n      h n  tr c t  p n    c n tr n     c thăm n m, chăm s c, n    

d  n ,   á  dục c n. 

 r  n  h p n      h n  tr c t  p n    c n  ạm dụn     c thăm n m  ể cản 

trở h ặc  â  ảnh h ởn  xấ    n    c tr n  n m, chăm s c, n    d  n ,   á  dục 

c n thì n     tr c t  p n    c n c  q   n     c    òa án hạn ch  q   n thăm n m 

của n      h n  tr c t  p n    c n. 

   án phí  Anh HMB phả  n p 300.000 ( a trăm n hìn)  ồn  án phí dân s  

sơ thẩm. 

Trả  ạ  ch  LTL số t  n 300.000 ( a trăm n hìn)  ồn  tạm ứn  án phí  ã n p tạ  

B  n  a  th  tạm ứn  án phí,    phí  òa án  ý h    AA/20 6, số 0010084 n    17-11-

2020 của Ch  cục  h  h nh án dân s  q ận Hồn  B n , th nh phố Hả  Phòng. 

N    n  ơn        ơn c  mặt tạ  ph  n tòa        c q   n  hán  cá   ản 

án tr n  hạn  5 n     ể t  n    t   n án sơ thẩm. 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP.Hả  Phòn ; 

- VKSND q ận Hồn  B n ; 

- Ch  cục THADS q ận Hồn  B n ;  

- Đ ơn  s ;  

-      HC P, hồ sơ  ụ án. 
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